Ngày soạn:    ...............................                                                           Tiết:   ......... 
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

I. Mục tiêu
1. Kiến thức: - Học sinh biết vận dụng tất cả các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học vào việc giải loại toán phân tích đa thức thành nhân tử. 

      2. Kỹ năng :   - Biết vận dụng linh hoạt và thành thạo các phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử

     3. Thái độ :    - Giáo dục tính linh hoạt, học tập nghiêm túc, rèn tính cẩn thận và chính xác khi thực hiện phép tính. 
II. Chuẩn bị

1. Giáo viên: SGK, giáo án, thước thẳng, phấn màu, bảng phụ bài tập [?1], [?2], phiếu [?2]]    


2. Học sinh:  SGK, học thuộc 7 hằng đẳng thức đáng nhớ, ôn tập các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học, xem trước bài mới.

III. Phương pháp

      - Phát hiện và giải quyết vấn đề
      - Vấn đáp gợi mở

- Hợp tác nhóm
IV. Tiến trình bài dạy

1. Ổn định lớp (1 phút)

       2. Kiểm tra bài cũ (8 phút)

HS1: Làm BT 47b/22 (Sgk):    xz + yz – 5( x+y )= ( xz + yz ) - 5( x+y )

                                                                                      = z (x+y) - 5( x+y )

                                                                                     =  (x+ y ) ( x- 5)

HS2: làm bài 48b/22(sgk) : x2 + 4x –y2 + 4    = (x2 + 4x + 4) - y2





                                  = ( x+ 2) 2 - y2

                                                                   = ( x+2 + y) ( x+2-y)

GV: HD sửa sai và cho điểm                         
3. Bài mới:    

a. Đặt vấn đề: Trên thực tế khi phân tích đa thức thành nhân tử, ta thường phối hợp nhiều phương pháp, việc phối hợp nhiều phương pháp đó như thế nào? Hôm nay ta đi tìm hiểu.  

b. Triển khai bài :

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	HĐ1:  Ví dụ cụ thể   (10 phút)

	GV: Ghi ví dụ a lên bảng

?: Với bài toán trên, em có thể sử dụng phương pháp nào để phân tích
HS: Sử dụng phương pháp đặt nhân tử chung, đưa 5x ra ngoài 

?: Đến đây bài toán đã dừng lại chưa ? Vì sao
HS: Còn có thể phân tích tiếp vì trong ngoặc có dạng hằng đẳng thức 

GV: Củng cố lại -> Như vậy để phân tích đa thức trên, đầu tiên ta dùng phương pháp đặt nhân tử chung, sau đó dùng tiếp phương pháp hằng đẳng thức 

   -> Ghi tiếp ví dụ b lên bảng
GV: Theo các em, có thể đặt nhân tử chung được không. Ta nên sử dụng phương pháp nào?

HS: Ta nhóm hạng tử rồi dùng hằng đẳng thức -> Thực hiện tại chỗ   

GV: Giả sử ta nhóm (x2 - 2xy) + (y2 - 9) có được không?
HS: Không nhóm được vì không thể phân tích tiếp được
GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập [?1] trong SGK
HS: Nghiên cứu thực hiện
GV: Nhận xét và bổ sung
	1. Ví dụ: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a)  5x3 + 10x2y + 5xy2

      = 5x.(x2 + 2xy + y2)

      = 5x.(x + y)2
b)   x2 - 2xy + y2 - 9

      = (x2 - 2xy + y2) - 9

      = (x - y)2  - 32

      = (x - y + 3).(x - y - 3)
[?1]    2x3y - 2xy3 - 4xy2 - 2xy

       = 2xy.(x2 - y2 - 2y - 1)

       = 2xy.[x2 - (y2 + 2y + 1)]

       = 2xy.[x2 - (y + 1)2]

       = 2xy.(x + y + 1).(x - y -1)

	HĐ2:  Áp dụng (9 phút)

	GV: Đưa nội dung [?2] lên bảng phụ

   - Phát phiếu học tập cho mỗi nhóm

HS: Tiến hành hoạt động nhóm làm bài tập [?2] (3p)

GV: Gọi đại diện một nhóm lên trình bày kết quả làm được

HS: Các nhóm khác nhận xét bổ sung

Nhận xét và HD sửa sai.
	2. Áp dụng: 

[?2] Tính nhanh 

a)   x2 + 2x + 1 - y2

      = (x2 + 2x + 1) - y2

      = (x  + 1)2 - y2

      = (x  + 1 + y).(x + 1 - y)

  Thay x = 94,5; y = 4,5 vào đa thức ta được kết quả:   9100

     b) -  Nhóm hạng tử
          - hằng đẳng thức ,đặt nhân tử chung




4. Luyện tập - Củng cố (15 phút)

GV: Yêu cầu HS vận dụng cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp, lên bảng làm BT 51a,b/ 24(SGK)
HS: 2 em lên bảng thực hiện, cả lớp làm vào vở

Bài 51/24 (SGK)

a)  x3 - 2x2 + x = x.(x2 - 2x + 1)

                        = x.(x - 1)2
b) 2x2 + 4x + 2 - 2y2 

               = 2.(x2 + 2xy + 1 - y2)

                 = 2.[(x + 1)2 - y2]

                   = 2.(x +1+ y).(x+1- y) 

GV: Nhận xét và HD sửa sai.

GV: Hướng dẫn làm bài 53, pp tách hạng tử: 

+) tách – 3x = - x -2x

+) tách  2= -4 +6

HS: Đứng tại chỗ thực hiện theo hd của gv

Bài 53/24 (SGK)

a) x2 – 3x + 2 = x2 - x -2x + 2

              = (  x2 – x) –(2x – 2)

              = x (x-1) – 2(x-1)

              = (x-1) (x-2)

 Cách 2: x2 – 3x + 2 = x2 – 3x -4 +6

            = (x2 -4 ) – ( 3x – 6)

            = (x-2)(x+2)- 3(x-2)

           = (x-2) (x-1)

GV: Nhận xét ,y/c câu b,c về nhà làm
5.Hướng dẫn về nhà  (2 phút)
- Ôn tập lại các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học.

             Đặc biệt học thuộc 7 hằng đẳng thức đáng nhớ.

- BTVN :  52 -> 54/ 24,25 (SGK)  ; 34,35/ 07 (SBT)

=> Tiết sau ta đi vào luyện tập.  

V. Rút kinh nghiệm

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Ngày soạn:    ...............................                                                           Tiết:   ......... 
LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu
1. Kiến thức: - Giải các bài tập phân tích đa thức thành nhân tử. 

      2. Kỹ năng :   Rèn luyện cho học sinh kĩ năng phân tích, tổng hợp trong giải toán

     3. Thái độ :    - Giáo dục tính linh hoạt, tư duy tổng hợp và tính cẩn thận khi tính toán. 
II. Chuẩn bị

1. Giáo viên: SGK, giáo án, thước thẳng, phấn màu, bảng phụ ghi các bài tập      


2. Học sinh:  SGK, SBT, ôn tập các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học.

III. Phương pháp

      - Vấn đáp gợi mở

-  Kiểm tra thực hành

IV. Tiến trình bài dạy

1. Ổn định lớp (1 phút)

       2. Kiểm tra bài cũ (9 phút
HS1: Chữa bài tập 34c/ 07 (SBT): 5x2 - 10xy + 5 y2 - 20z2  

                                                       = ................................... 







    = 5.(x - y + 2z).(x - y - 2z)

HS2: Chữa bài tập 52/ 24 (SGK):  Chứng minh rằng   (5n + 2)2 - 4 chia hét cho 5  ( n( Z
GV:Đánh giá và cho điểm
3. Bài mới

a. Đặt vấn đề: áp dụng ba phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học -> hôm nay ta đi vào luyện tập.

b. Triển khai bài:  
	Hoạt dộng của thầy và trò
	Nội dung

	HĐ1: Luyện tập các phương pháp đã học  (12 phút)

	GV: Đưa đề bài lên bảng phụ cho HS suy nghĩ  2 phút .

 ?: Để tìm x trong bài toán trên em làm như thế nào ? 

HS: Trả lời 

GV: Nhận xét và gọi hai em lên bảng làm bài tập 55a,b/25 (SGK), cả lớp làm vào vở 
GV: Kiểm tra bài làm của từng học sinh, nhận xét và HD sửa sai

GV: Đưa tiếp BT 56/25(SGK) lên bảng phụ và yêu cầu học sinh hoạt động nhóm

- Dãy 1: Làm câu a

- Dãy 2: Làm câu b

HS: Hoạt động nhóm

GV: Cho các nhóm nhận xét chéo bài làm của nhau, đại diện 2 nhóm lên trình bày kết quả

HS: Nhận xét bài làm của nhau, đại diện 2 em lên bảng trình bày, cả lớp ghi vào vở


	Bài tập 1: (BT 55a,b/ 25_SGK)  Tính x, biết
     a)   x3 - 
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     b)   (2x - 1)2 - (x + 3)2 = 0

[(2x - 1) + (x + 3)].[(2x - 1) - (x + 3)] = 0

(2x - 1 + x + 3).(2x - 1 - x - 3) = 0

(3x + 2).(x - 4) = 0

=> 3x + 2 = 0  hoặc  x - 4 = 0

=> x = 
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Bài tập 2: (BT 56/ 25_SGK) 
a)   x2 + 
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  tại  x = 49,75
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   Thay x = 49,75 vào biểu thức ta được:

(49,75 + 0,25)2 = 502 = 2500

    b)   x2 - y2 - 2y - 1  tại  x = 93, y = 6

   Ta có:      x2 - y2 - 2y - 1  

= x2 - (y2 + 2y + 1)

= x2 - (y + 1)2
= [x + (y + 1)].[x - (y + 1)]

= (x + y + 1).(x - y - 1)

    Thay x = 93 và y = 6 vào biểu thức, được:
            (93 + 6 + 1).(93 - 6 - 1) = 100.86

                                           = 8600

	HĐ 2: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng một vài phương pháp khác (23 phút)

	GV: Đưa BT 53/ 24 (SGK) lên bảng phụ

?: Ta có thể phân tích đa thức này bằng các phương pháp đã học được không

 HS: Trả lời không thể phân tích được
GV:  HD học sinh cách làm

- Đa thức x2 - 3x + 2 có dạng  ax2 + bx + c với a = 1; b = -3; c = 2

- Trước hết lập tích a.c = 1.2 = 2

- Tìm xem 2 là tích của các cặp số nguyên nào

- Trong hai cặp số đó, ta thấy có (-1)+(-2) = -3 đúng bằng hệ số b.

- Ta tách:   -3x = -x - 2x

Vậy đa thức x2 - 3x + 2 trở thành x2 - x - 2x + 2

 HS: Phân tích tiếp đa thức này thành nhân tử

  - 1 em lên làm tương tự đối với câu c

GV: Giới thiệu dạng tổng quát

HS: Ghi vào vở

GV: Giới thiệu cách phân tích khác của câu a và c:
   - Tách hạng tử tự do mỗi đa thức để phân tích thành nhân tử

 HS: Áp dụng phân tích đa thức 2x2 + 6x + 3 thành nhân tử 

GV: Nhận xét, bổ sung và ghi BT yêu cầu học sinh về nhà thực hiện

GV: Yêu cầu học sinh làm BT 57d/ 25(SGK)

 ?: Ta có thể dùng phương pháp tách hạng tử để phân tích được không

Trả lời

GV gợi ý: Để làm bài này ta dùng phương pháp thêm bớt hạng tử

   - Ta thấy:    x4 =  (x2)2  

                       4  =  22  

   - Để xuất hiện hằng đẳng thức bình phương một tổng, ta cần thêm 2.x2.2 = 4x2. Vậy phải bớt đi  4x2  để giá trị của biểu thức không thay đổi.

HS: Thực hiện tiếp bài tập này
	Bài tập 3: (BT 53/ 24_SGK) 
   Phân tích các đa thức thành nhân tử

a)   x2 - 3x + 2                c)  x2 + 5x + 6

= x2 - x - 2x + 2          = x2 +  2x + 3x + 6

= (x2- x)+ (-2x+ 2)     = (x2+ 2x)+ (3x+ 6)

= x.(x - 1) - 2.(x - 1)  = x.(x+ 2)+ 3.(x+ 2)

= (x - 1).(x - 2)           = (x + 2).(x + 3)

* Tổng quát:       ax2 + bx + c 

                         = ax2 + b1x + b2x + c

            Phải có:  
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Cách 2:

a)   x2 - 3x + 2                c)  x2 + 5x + 6

= x2 - 4 - 3x + 6         = x2 +  5x - 4 + 10

= (x2- 4)+ (-3x+ 6)    = (x2 - 4)+ (5x+ 10)

(x+2)(x-2) -3.(x-2)     (x+2)(x-2)+5.(x+2) 

= (x - 2).(x + 2 - 3)   = (x + 2).(x - 2 + 5)

= (x - 2).(x - 1)              
= (x + 2).(x + 3)

* 2x2 + 5x + 3 = 2x2 + 2x + 3x + 3

                         =  (2x2 + 2x) + (3x + 3)

                         = 2x.(x + 1) + 3.(x + 1)

                         = (x + 1).(2x + 3)

BT: Phân tích đa thức 5x2 + 2x - 7 thành nhân tử

Bài tập 4: (BT 57d/ 25_SGK) 
    x4 + 4 =  x4 + 4x2 + 4 - 4x2
              =  (x2)2  + 2.x2.2 + 22 - (2x)2 

              = (x2 + 2)2 - (2x)2 

              = (x2 + 2 + 2x).(x2 + 2 - 2x)


4. Củng cố ( 2 phút)

? Nhắc lại thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử, các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học.

5.Hướng dẫn về nhà  (2 phút)
- Xem lại các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học. Cần chú ý thêm phương pháp tách hạng tử và phương pháp thêm bớt hạng tử

- Ôn tập quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số
- BTVN :   55c; 57a,b,c; 58/ 25 (SGK)

                  36 -> 38/ 07 (SBT) 

- Bt :Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: 



a) x2 + x - 6 = ... = (x + 3).(x - 2)



b) 4x4 + 1 = ... = (2x2 + 1 - 2x).(2x2 + 1 + 2x)

  => Xem trước bài :         CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC       
V. Rút kinh nghiệm

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Ngày soạn:    ...............................                                                           Tiết:   ......... 
CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC       
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: - Nắm được khi nào đơn thức A chia hết cho đơn thức B. 

      2. Kỹ năng :  - Rèn kĩ năng chia đơn thức cho đơn thức, thực hiện thành thạo việc chia đơn thức cho đơn thức

      3. Thái độ :    - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi thực hiện phép tính. 
II. Chuẩn bị

1. Giáo viên: SGK, giáo án, thước thẳng, phấn màu, bảng phụ nội dung nhận xét và quy tắc      


2. Học sinh:  SGK, SBT, ôn tập quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số, xem trước bài mới.

III. Phương pháp

      - Đặt và giải quyết vấn đề
      - Vấn đáp gợi mở

-  Hợp tác nhóm
IV. Tiến trình bài dạy

1. Ổn định lớp (1 phút)

       2. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
HS1: Phát biểu và viết công thức chia hai lũy thừa cùng cơ số.

Áp dụng tính:     
  54 : 52   =  .... = 52           ;          
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                      x10  :  x6   (x ( 0)           ;          x3  :  x3   (x ( 0)

  
HS: Nhận xét, góp ý 


GV: HD sửa sai và cho điểm
3. Bài mới

 a. Đặt vấn đề (3 phút): Chúng ta vừa ôn lại phép chia hai lũy thừa cùng cơ số, mà lũy thừa cũng là một đơn thức, một đa thức. Trong tập Z các số nguyên, chúng ta cũng đã biết về phép chia hết.

? Cho a,b ( Z ; b ( 0. Khi nào ta nói a chia hết cho b  

HS: Cho a,b ( Z ; b ( 0. Nếu có số nguyên q sao cho a = b.q thì ta nói a chia hết cho b

GV: Tương tự như vậy, cho A và B là hai đa thức, B ( 0. Ta nói đa thức A chia hết cho đa thức B nếu tìm được một đa thức Q sao cho A = B.Q. 

A được gọi là đa thức bị chia; B được gọi là đa thức chia; Q được gọi là đa thức thương
Kí hiệu:  Q = A : B  hay  Q = 
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-> Bài này ta chỉ xét trường hợp đơn giản nhất, đó là phép chia đơn thức cho đơn thức. 
b. Triển khai bài:  
	Hoạt dộng của thầy và trò
	Nội dung

	HĐ1: Tìm hiểu quy tắc (15 phút)

	GV: Nhắc lại quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số, công thức tổng quát.

 ?: Vậy xm  chia hết cho xn khi nào? 

HS: xm  chia hết cho xn khi m ( n
GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập ?1

HS: Lên bảng thực hiện
GV: Kiểm tra bài làm của từng học sinh, nhận xét và HD sửa sai
?: Phép chia 20x5 : 12x (x ( 0) có phải là phép chia hết không ? Vì sao

HS: Phép chia 20x5 : 12x (x ( 0) là phép chia hết vì thương của phép chia là một đa thức.

GV: Nhấn mạnh: Hệ số 
[image: image21.wmf]3
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 không phải là số nguyên, nhưng 
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x4 là một đa thức nên phép chia trên là phép chia hết

GV: Cho học sinh làm tiếp bài tập ?2  
?: Em thực hiện phép chia này như thế nào

HS: Trả lời
GV: HD ghi cách làm
?: Phép chia này có phải là phép chia hết không?

HS: Phép chia này là phép chia hết vì 3x.5xy2 = 15x2y2
GV: Yêu cầu một em đứng tại chổ làm câu b

? Phép chia này có là phép chia hết không

HS: Phép chia này là phép chia hết vì thương là một đa thức

?: Vậy đơn thức A chia hết cho đơn thức B khi nào 

HS: Đơn thức A chia hết cho đơn thức B khi mỗi biến của B đều là biến của A với số mũ không lớn hơn số mũ của nó trong A.
GV: Bổ sung và đưa lên bảng phụ nhận xét - yêu cầu học sinh đọc nhận xét.

?: Vậy muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B) ta làm như thế nào 

HS: Trả lời quy tắc

GV: Đưa quy tắc lên bảng phụ 

HS: Đọc nội dung nhận xét

GV: Ghi bài tập sau lên bảng -> Trong

các phép chia sau, phép chia nào là phép

chia hết ? Giải thích a)  2x3y4 : 5x2y4
                                b)  15xy3 : 3x2 

                                c)  4xy : 2xz

HS: Trả lời và giải thích từng trường hợp
	1. Quy tắc:
* Nhắc lại:  Với ( x ( 0, m,n ( N, m ( n

xm  : xn = xm - n nếu m > n

xm  : xn = 1  nếu m = n

?1: Làm tính chia
a)  x3 : x2 = x

b) 15x7 : 3x2 = 5x5 

c) 20x5 : 12x = 
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x4 
?2:
a) Tính 15x2y2 : 5xy2
Cách làm:   15 : 5 = 3

x2 : x = x

y2 : y2 = 1

Vậy:  15x2y2 : 5xy2 = 3x

b) 12x3y : 9x2 = 
[image: image24.wmf]3
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* Nhận xét: SGK
* Quy tắc: SGK

* Ví dụ:     

a)  2x3y4 : 5x2y4 là phép chia hết

b)  15xy3 : 3x2 là phép chia không hết

c)  4xy : 2xz là phép chia không hết

	HĐ2: Áp dụng quy tắc (7 phút)

	GV: Yêu cầu học sinh đọc và làm bài tập ?3
HS: 2 em lên bảng thực hiện, cả lớp làm vào vở.

GV: Nhận xét và HD bổ sung
	2. Áp dụng:
?3:
a) 15x3y5z : 5x2y3 = 3xy2z

b) P = 12x4y2 : (-9xy2) 

              = 
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x3
Thay x = -3 vào P, ta được:

P =  
[image: image26.wmf]3
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-

(-3)3 = 
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4

-

.(-27) = 36


4. Củng cố (12 phút)

HS: 3 em lên bảng làm bài tập 60/27 (SGK), cả lớp làm vào vở

Bài tập 60/ 27 (SGK)

a)  x10 : (-x)8 = x10 : x8 = x2 

b)  (-x)5 : (-x)3 = (-x)2 = x2
c)  (-y)5 : (-y)4 = -y

GV: Nhận xét và HD sửa sai

GV: Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm bài tập 61,62/ 27 (SGK)

   - Phát phiếu học tập cho học sinh

HS: Thực hiện yêu cầu

Bài tập 61/ 27 (SGK)

a)  5x2y4 : 10x2y = 
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x3y3 : 
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 = 
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c)  (-xy)10 : (-xy)5 = (-xy)5 = -x5y5 

Bài tập 62/ 27 (SGK)

15x4y3z2 : 5xy2z2 = 3x3y

Thay x = 2 và y = -10 vào biểu thức:

3.23.(-10) = -240

GV: Kiểm tra bài làm các nhóm, nhận xét và HD sửa sai

5. Hướng dẫn về nhà  (2 phút)
- Xem lại các nội dung đã học trong vở + SGK.

- Nắm vững khái niệm khi nào đa thức A chia hết cho đa thức B, Khi nào đơn thức A chia hết cho đơn thức B. Quy tắc chia đơn thức cho đơn thức.

- Xem lại các bài tập đã chữa trên lớp.

- BTVN :  59/ 26 (SGK)         39-> 41, 43/ (SBT)   
=>  Xem trước bài :         CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC          

V. Rút kinh nghiệm
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn:    ...............................                                                           Tiết:   ......... 
CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC       
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: - Học sinh cần nắm được khi nào đa thức chia hết cho đơn thức
                      - Nắm vững quy tắc chia đa thức cho đơn thức

      2. Kỹ năng :  - Rèn kĩ năng chia đa thức cho đơn thức

     3. Thái độ :    - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi vận dụng quy tắc làm phép tính. 
II. Chuẩn bị

1. Giáo viên: SGK, giáo án, thước thẳng, phấn màu, bảng phụ [?1], [?2], BT 66/29(SGK)      


2. Học sinh:  SGK, SBT, thước chia khoảng, học bài và xem trước bài mới.

III. Phương pháp

      - Đặt và giải quyết vấn đề
      - Vấn đáp gợi mở
IV. Tiến trình bài dạy

1. Ổn định lớp (1 phút)

       2. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
HS1: Khi nào đơn thức A chia hết cho đơn thức B. Phát biểu quy tắc chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B) ?


Áp dụng làm BT 41/ 07 (SBT):    Làm tính chia

a)  18x2y2z : 6xyz = 3xy          b) 5a3b : (-2a2b) = 
[image: image32.wmf]2
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a          c) 27x4y2z : 9x4y = 3yz

 HS: Nhận xét, góp ý 

GV: HD sửa sai và cho điểm
3. Bài mới

           a. Đặt vấn đề (1 phút): Ta đã biết quy tắc chia đơn thức A cho đơn thức B. Vậy muốn chia đa thức cho đơn thức ta làm như thế nào ? Bài học hôm nay sẽ tìm hiểu điều đó
b. Triển khai bài:  
	Hoạt dộng của thầy và trò
	Nội dung

	HĐ1: Tìm hiểu quy tắc (12 phút)

	GV: Đưa lên bảng phụ nội dung [?1] sau

Cho đơn thức 3xy2 

- Đa thức:  .............................................

- Chia các hạng tử của đa thức cho 3xy2
.......... : 3xy2  =  ..........

.......... : 3xy2  =  ..........

.......... : 3xy2  = ..........

- Kết quả:  .............................................  

    Khi đó: (..................................) : 3xy2 = ...
HS: Đọc và lần lượt thực hiện yêu cầu ?1
+ Hs1 lên bảng cho đa thức

+ Hs2 lên làm các phần còn lại
?: Vậy muốn chia đa thức cho đơn thức (trường hợp các hạng tử của đa thức chia hết cho đơn thức) ta làm như thế nào 

HS: Trả lời quy tắc

GV: Nhận xét và gọi 2 HS đọc to quy tắc trong SGK. Ghi ví dụ lên bảng và HD học sinh cùng thực hiện

HS: Đứng tại chổ thực hiện theo quy tắc

GV: Nhận xét và lưu ý học sinh trong thực hành ta có thể tính nhẩm và bỏ bớt một số bước trung gian.

  -> Đưa BT 66/ 29 (SGK) lên bảng phụ và gọi học sinh đọc to đề bài

HS: Đọc và trả lời 

?: Giải thích tại sao 5x4 chia hết cho 2x2 

HS: 5x4 chia hết cho 2x2 vì 5x4 : 2x2 = 
[image: image33.wmf]2
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x2 là một đa thức
	1. Quy tắc:
[?1] Cho đơn thức 3xy2 

- Đa thức:  15x2y5 + 12x3y2 - 10 xy3 

- Chia các hạng tử của đa thức cho 3xy2 

   15x2y5 : 3xy2  = 5xy3 

12x3y2 : 3xy2  = 4x2 

  -10 xy3 : 3xy2  = 
[image: image34.wmf]3
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- Kết quả:   5xy3 + 4x2 
[image: image35.wmf]3
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y

Khi đó:    (15x2y5 + 12x3y2 - 10 xy3 ) : 3xy2 

                = 5xy3 + 4x2 
[image: image36.wmf]3
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* Quy tắc:   SGK

* Ví dụ:  Làm tính chia

    (30x4y3 - 25x2y3 - 3x4y4): 5x2y3 

=  (30x4y3:5x2y3) + (-25x2y3:5x2y3) + (3x4y4: 5x2y3)

= 6x2 - 5 - 
[image: image37.wmf]5
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Bài tập 66/ 29 (SGK)

- Bạn Quang trả lời đúng

- Bạn Hà trả lời sai



	HĐ2: Áp dụng quy tắc (9 phút)

	GV: Đưa lên bảng phụ nội dung ?2, yêu cầu học sinh đọc và trả lời câu a

HS: Hoa giải đúng.

GV: Bổ sung thêm -> Để chia một đa thức cho một đơn thức, ngoài cách áp dụng qui tắc, ta còn có thể phân tích đa thức bị chia thành nhân tử mà có chứa nhân tử chung là đơn thức.  

HS: Áp dụng câu a, một em lên làm câu b, cả lớp làm vào vở

GV: Nhận xét và HD sửa sai
	2. Áp dụng:
?2:
a) Bạn Hoa giải đúng

b) Làm tính chia 

       (20x4y - 25x2y2 - 3x2y) : 5x2y

  Ta có:     20x4y - 25x2y2 - 3x2y

              = 5x2y.
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  Nên:   (20x4y - 25x2y2 - 3x2y) : 5x2y

         = 4x2 - 5y - 
[image: image39.wmf]5
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4. Củng cố (15 phút)

HS: 3 em lên bảng làm bài tập 64/28 (SGK), cả lớp làm vào vở

Bài tập 64/ 28 (SGK)

a)  (-2x5 + 3x2 - 4x3): 2x2 = ... = -x3 + 
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b)  (x3 - 2x2y + 3xy2): 
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     = -2x2 + 4xy - 6x2y

c)  (3x2y2 + 6x2y3 - 12xy) : 3xy

   = xy + 2xy2 - 4

GV: Nhận xét và HD sữa sai

HS: Đọc và trả lời nội dung BT 63/ 28 (SGK)

?: Xét xem đa thức A có chia hết cho đơn thức B không 

HS: Đa thức A chia hết cho đơn thức B vì tất cả các hạng tử của A đều chia hết cho B.

  -> Đọc to nội dung BT 65/ 29 (SGK)

GV: Ghi đề bài lên bảng

?: Em có nhận xét gì về các lũy thừa trong phép tính ? Nên biến đổi như thế nào 

HS: Các lũy thừa có cơ số là (x - y) và (y - x) đối nhau. Nên đưa (y - x)2 = (x - y)2 

GV viết: 

       [3(x - y)4 + 2(x - y)3 - 5(x - y)2] : (y - x)2 

    = [3(x - y)4 + 2(x - y)3 - 5(x - y)2] : (x - y)2 

HS: Lên thực hiện tiếp 
C1: 

       [3(x - y)4 + 2(x - y)3 - 5(x - y)2] : (y - x)2 

  = [3(x - y)4 + 2(x - y)3 - 5(x - y)2] : (x - y)2 

  = 3(x - y)2 + 2(x - y) - 5

GV: Ngoài cách làm trên, ta còn có thể làm bài tập này bằng cách đặt x - y = t  rồi tính

C2:   Đặt x - y = t. Khi đó ta có: 

  [ 3t4 + 2t3 - 5t2] : t2 = 3t2 + 2t - 5

                                   = 3(x - y)2 + 2(x - y) - 5

5. Hướng dẫn về nhà  (2 phút)
- Xem lại các nội dung đã học trong vở + SGK.

- Học thuộc quy tắc chia đơn thức A cho đơn thức B. Quy tắc chia đa thức cho đơn thức. Khi nào thì đa thức A chia hết cho đơn thức B.

- Xem kĩ  các bài tập đã chữa trên lớp.

- BTVN :      44 -> 47 (SBT)

-Về nhà ôn tập lại phép trừ đa thức, phép nhân đa thức đã sắp xếp, các hằng đẳng thức đáng nhớ đã học.   

=>  Xem trước bài :         CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP

V. Rút kinh nghiệm
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn:    ...............................                                                           Tiết:   ......... 
CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP       
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: - Học sinh hiểu được thế nào là phép chia hết
                      - Nắm được cách chia đa thức một biến đã sắp xếp

      2. Kỹ năng :  - Rèn kĩ năng chia đa thức một biến đã sắp xếp (theo cột).

     3. Thái độ :    - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi vận dụng. 
II. Chuẩn bị

1. Giáo viên: SGK, giáo án, thước thẳng, phấn màu, bảng phụ ghi các đề bài      


2. Học sinh:  SGK, SBT, thước chia khoản, học bài và xem trước bài mới.

III. Phương pháp

      - Đặt và giải quyết vấn đề
      - Vấn đáp gợi mở
IV. Tiến trình bài dạy

1. Ổn định lớp (1 phút)

       2. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
HS1: Phát biểu quy tắc chia đa thức A cho đơn thức B. 

Áp dụng làm BT 45a,b/ 08 (SBT):  a) (5x4 - 3x3 + x2): 3x2 = 
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x2 - x + 
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1







     b) (5xy2 + 9xy - x2y2): (-xy) = -5y - 9x + xy

HS: Nhận xét, góp ý 

GV: HD sửa sai và cho điểm
3. Bài mới

           a. Đặt vấn đề (1 phút): Hôm nay ta tiếp tục tìm hiểu cách chia đa thức cho đa thức một biến đã được sắp xếp
          b. Triển khai bài:  
	Hoạt dộng của thầy và trò
	Nội dung

	HĐ1: Tìm hiểu quy tắc (15 phút)

	GV: Để chia đa thức 

        2x4 - 13x3 + 15x2 + 11x - 3 cho đa thức x2 - 4x - 3 ta đặt như sau: 

 2x4 - 13x3 + 15x2 + 11x - 3      x2 - 4x - 3

HS: Làm theo sự HD của giáo viên

- Chia hạng tử có bậc cao nhất của đa thức bị chia cho hạng tử có bậc cao nhất của đa thức chia.

- Được bao nhiêu nhân với đa thức chia

- Hãy tìm hiệu của đa thức bị chia với tích vừa tìm được
GV: Giới thiệu tiếp 

- Hiệu đó là dư thứ nhất

- Tiếp tục làm tương tự như các bước đầu

- Cuối cùng ta được dư bằng không

HS: Tiếp tục làm như trên

GV: Phép chia có dư bằng 0 gọi là phép chia hết

HS: Đọc và thực hiện nội dung ? trong SGK

        Kiểm tra lại tích (x2-4x - 3).(2x2- 5x + 1) có bằng đa thức 2x4 - 13x3 + 15x2 + 11x - 3 không ?

HS: Một em lên bảng thực hiện, cả lớp làm vào vở

GV: Chốt lại phép chia hết
	1. Phép chia hết:
2x4 - 13x3 + 15x2 + 11x - 3  x2 - 4x - 3

2x4 -  8x3   -  6x2                  2x2 - 5x + 1 

              -5x3 +  21x2 +  11x - 3

              -5x3 +  20x2 +  15x 

                              x2   -   4x - 3

                              x2   -   4x - 3

                                          0

Khi đó:  

      (2x4 - 13x3 + 15x2 + 11x - 3):(x2 - 4x - 3)

   = 2x2 - 5x + 1
?: Thử lại



	HĐ2: Luyện tập ( 9 phút)

	GV: Đưa đề BT 49ab/ 08 (SBT) lên bảng phụ cho HS suy nghĩ 1 phút 

  a) (12x2 -14x + 3 - 6x3 + x4):(1 - 4x + x2)

b) (x5 - x2 - 3x4 + 3x + 5x3 - 5):(5 + x2 - 3x)
HS: Hai em lên bảng thực hiện

GV: Lưu ý học sinh phải sắp xếp cả đa thức bị chia và đa thức chia theo lũy thừa giảm của x rồi mới thực hiện phép chia
HS: Thực hiện và ghi kết quả lên bảng

GV: Đưa tiếp BT 50/ 08 (SBT) lên bảng phụ
?: Làm thế nào để tìm được thương Q và dư R
HS: Thực hiện phép chia đa thức A cho đa thức B


	Bài tập 49ab/ 08 (SBT)   

a)  x4 - 6x3 + 12x2 -14x + 3   x2 - 4x + 1

          x4 - 4x3 +     x2             x2 - 2x + 3
              - 2x3 + 11x2 -14x + 3 

              - 2x3 +  8x2 -   2x

                           3x2 - 12x + 3

                           3x2 - 12x + 3         

                                          0
b) x5 - 3x4 + 5x3 - x2 + 3x - 5    x2 - 3x + 5

     x5 - 3x4 + 5x3                            x3 - 1
                           - x2 + 3x - 5 

                           - x2 + 3x - 5                                   

                                            0
Bài tập 50/ 08 (SBT)  
      x4 - 2x3 +   x2 + 13x - 11   x2 - 2x + 3

      x4 - 2x3 + 3x2                         x2 - 2
                       - 2x2 + 13x - 11  

                       - 2x2 +   4x -  6 

                                    9x -  5
      Vậy:   Q = x2 - 2   và   R = 9x - 5


4. Củng cố (12 phút)

GV: Đưa bài tập 1 sau lên bảng phụ và gọi 2 em lên bảng thực hiện 

Bài 1: Thực hiện phép chia:
  (125x3 + 1) : (5x + 1)

HS: 2 em lên bảng thực hiện, cả lớp làm vào vở
        125x3                    + 1         5x + 1

125x3 + 25x2                     25x2 - 5x + 1

                    - 25x2         + 1

                    - 25x2 - 5x

                                 5x + 1

                                 5x + 1

                                         0

Khi đó:  (125x3 + 1) : (5x + 1) = 25x2 - 5x + 1
GV: Nhận xét bài làm của học sinh, HD sửa sai
GV: Đưa bài tập 2 sau lên bảng phụ và gọi 1 em lên bảng thực hiện: 

Bài 2:  Tìm a để đa thức x3 - 3x2 + 3x - a chia hết cho đa thức x - 1
HS: Một em lên bảng thực hiện phép chia
? Để đa thức x3 - 3x2 + 3x - a chia hết cho đa thức x - 1 thì cần có điều gì

HS: Số dư phải bằng 0

GV: HD học sinh thực hiện

Bài tập 2:
x3 - 3x2 + 3x - a           x - 1

x3 -   x2                       x2 - 2x + 1

     -2x2 + 3x - a

     -2x2 + 2x

                  x - a

                  x - 1

                      -a + 1 

      Để đa thức x3 - 3x2 + 3x - a chia hết cho đa thức x - 1 thì  -a + 1 = 0  =>  a = 1   
5. Hướng dẫn về nhà  (2 phút)
- Xem lại các nội dung đã học trong vở + SGK.

- Ôn tập lại các quy tắc chia đơn thức A cho đơn thức B. Quy tắc chia đa thức cho đơn thức. Khi nào thì đa thức A chia hết cho đơn thức B. 

- Xem lại cách chia đa thức một biến đã sắp xếp.

- Xem kĩ  các bài tập đã chữa trên lớp.

- BTVN :      67-> 70/ 31,32 (SGK)                    48,49/ 08 (SBT)

=>  Tiết sau luyện tập 
V. Rút kinh nghiệm
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn:    ...............................                                                           Tiết:   ......... 
CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP(tiếp)    
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: - Học sinh hiểu được thế nào là phép chia có dư
                      - Nắm được cách chia đa thức một biến đã sắp xếp

      2. Kỹ năng :  - Rèn kĩ năng chia đa thức một biến đã sắp xếp (theo cột).

     3. Thái độ :    - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi vận dụng. 
II. Chuẩn bị

1. Giáo viên: SGK, giáo án, thước thẳng, phấn màu, bảng phụ ghi các đề bài      


2. Học sinh:  SGK, SBT, thước chia khoản, học bài và xem trước bài mới.

III. Phương pháp

      - Đặt và giải quyết vấn đề
      - Vấn đáp gợi mở
IV. Tiến trình bài dạy

1. Ổn định lớp (1 phút)

       2. Kiểm tra bài cũ (7 phút)
HS1: Viết biểu thức liên hệ giữa đa thức bị chia A, đa thức chia B, đa thức thương Q và đa thức dư R. Khi nào thì phép chia hết và phép chia có dư ?

         Vận dụng làm BT 48c/ 08 (SBT):  (2x4 + x3 - 5x2 -3x - 3) : (x2 - 3) = 2x2 + x + 1
HS: Nhận xét, góp ý 

GV: HD sửa sai và cho điểm
3. Bài mới

           a. Đặt vấn đề (1 phút): Hôm nay ta tiếp tục tìm hiểu cách chia đa thức cho đa thức một biến đã được sắp xếp
          b. Triển khai bài:  
	Hoạt dộng của thầy và trò
	Nội dung

	HĐ1: Tìm hiểu phép chia có dư (11 phút)

	GV: Cho học sinh thực hiện phép chia

           (5x3 - 3x2 + 7)  cho  (x2 + 1)

HS: Tiến hành thực hiện

GV: Lưu ý cho học sinh bỏ khoảng trống của hạng tử khuyết lũy thừa của biến ...

?: Phép chia này có gì khác so với phép chia trước

HS: Trả lời phép chia này không chia hết

GV: Giới thiệu phép chia như vậy gọi là phép chia có dư.

  -> Đưa phần chú ý lên bảng yêu cầu học sinh đọc và giới thiệu dạng TQ phép chia có dư
HS: Đọc to chú ý trong SGK
	2. Phép chia có dư:
5x3 - 3x2          +  7         x2 + 1

5x3          + 5x                5x - 3

       -3x2  - 5x  +  7        

       -3x2           -  7        

                -5x + 10

   Ta thấy -5x + 10 không chia hết cho x2 + 1, nên -5x + 10 gọi là số dư (đa thức dư)
Khi đó: 

      5x3 - 3x2 +  7 = (x2 + 1).(5x - 3) - 5x + 10

* Chú ý:  SGK  

	HĐ2: Luyện tập ( 13 phút)

	HS: Đọc nội dung BT 74/ 32 (SGK)

GS: Ghi đề bài lên bảng

?: Muốn tìm số a để đa thức 2x3 - 3x2 + x + a chia hết cho đa thức x + 2, ta làm như thế nào 

HS: Trả lời, một em lên bảng thực hiện
?: Để đa thức 2x3 - 3x2 + x + a chia hết cho đa thức x + 2 thì cần có điều gì

HS: Số dư phải bằng 0
GV: Y/c HS làm nhanh BT 73a,c/ 32 (SGK)
HS: Lên bảng thực hiện


	Bài tập 74/ 32 (SGK)  Tìm số a để đa thức 2x3 - 3x2 + x + a chia hết cho đa thức x + 2
2x3 - 3x2 +   x +   a        x  + 2

2x3 - 4x2                     2x2 - 7x + 15

      - 7x2 +   x +   a

      - 7x2 -14x 

                15x +   a

                15x + 30

                      a - 30 

  Để đa thức 2x3 - 3x2 + x + a chia hết cho đa thức x + 2 thì  a - 30 = 0  =>  a = 30   

Bài tập 73a,c / 32 (SGK) 
..............................................


4. Củng cố (10 phút)

 GV: Hệ thống lại các kiến thức đã học trong bài
GV: Đưa bài tập 1 sau lên bảng phụ và gọi 2 em lên bảng thực hiện 

Bài 1: Thực hiện phép chia:
              (x3 - x2 - 7x + 4) : (x - 3)

HS: 2 em lên bảng thực hiện, cả lớp làm vào vở
        x3 -   x2 - 7x + 4        x - 3

x3 - 3x2                     x2 + 2x - 1 

      2x2 - 7x + 4

      2x2 - 6x 

              - x + 4

              - x + 3

                      1

Khi đó: 

        x3 - x2 -7x + 4 = (x - 3).(x2 + 2x -1) + 1

GV: Nhận xét bài làm của học sinh, HD sửa sai
5. Hướng dẫn về nhà  (2 phút)
- Xem lại các nội dung đã học trong vở + SGK, các bài tập đã chữa trên lớp.

- Xem lại các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học. Cần chú ý thêm phương pháp tách hạng tử và phương pháp thêm bớt hạng tử. Các hằng đẳng thức đáng nhớ ...

- BTVN :   72, 73bd, 75 -> 78/ 32,33 (SGK) ;   trả lời 5 câu hỏi phần ôn tập chương

=> Tiết sau ôn tập chương I chuẩn bị kiểm tra 1 tiết.       

V. Rút kinh nghiệm
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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